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LỜI MỞ ĐẦU

Tài chính doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo, rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, thành công trong kinh doanh, và doanh nghiệp thực hiện tốt việc tổ chức quản lý và giám sát một cách chặt chẽ csác dòng tài chính luân chuyển vào doanh nghiệp. Tình hình tài chính doanh nghiệp phản ánh, phần lớn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời các hoạt động tài chính của doanh nghiệp  cũng thể hiện tính năng động, linh hoạt và trình độ tổ chức  quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Mặc khác trong nền kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt luôn tạo ra những cơ may và rủi ro tiềm tàng. Đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm bắt thông tin, có sự phân tích và dự đóan chính xác để có thể tận dụng những cơ họi kinh doanh, hạn chế những rủi ro và thiệt hại.
Vì vậy phân tích tình hình tài chính sẽ giảm cho các nhà quản trị nắm rõ thực trạng tài chính của doanh nghiệp, từ đó có biện pháp tác động thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến các hoạt động tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất,.

Xuất phát từ tầm quan trọng đó, qua thời gian thực tập tại Công ty  dệt may 29-3 em quyết định chọn đề tài “ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29-3”

Chuyên đề gồm 3 phần chính sau:

Phần I: Lý luận chung về tài chính doanh nghiệp 

PhầnII: Thực trạng hoạt động tài chính của công ty 

Phần III:  một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện  đề tài em được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Võ Văn Vang cùng với sự giúp đỡ của các cô chú trong phòng kinh tế tài chính của công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thiện đề tài này.

 Do thời gian, tài liệu nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế, nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được sự quan tâm góp ý kiến của các cô chú trong ban quản lý công ty để đề tài được hòan thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

PHẦN I: 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

I. Khái niệm về đặc điểm của tài chính doanh nghiệp 

1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp 

1.1 Doanh nghiệp : 

 Là các đơn vị chủ thể kinh tế độc lập được thành lập theo qui định của pháp luật nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu  sinh lời

1.2 Tài chính doanh nghiệp:

Là hoạt động tài chính của các tổ chức nói trên. Đó là một hệ thống những quan hệ kinh tế phát sinh trong lĩnh vực phân phối quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn, của một doanh nghiệp để đạt được mục tiêu  chung của doanh nghiệp đó.

Nội dung những quan hệ kinh tế phát sinh thuộc phạm vi tài chính doanh nghiệp bao gồm.

Thứ nhất: Quan hệ giữa doanh nghiệp vói Nhà nước 

Tất cả mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính  đối với Nhà nước  (nộp thuế cho NSNN) NSNN cấp vốn cho doanh nghiệp Nhà nước và có thể góp vốn với công ty liên doanh hoặc công ty cổ phần (mua cổ phiếu) hoặc cho vay( mua trái phiếu) tùy theo mục đích yêu cầu quản lý  đối với ngành nghề kinh tế và quyết định  tỷ lệ vốn gốp hoặc mức cho vay.

Thứ hai: Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính 

Quan hệ này được thể hiện thông qua việc doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn tài trợ. Trên thị trường tài chính, doanh nghiệp có thể vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn có thể phát hành cổ phiéu và trái phiếu để dáp ứng nhu cầu vốn dài hạn. Ngược lại doanh nghiệp phải trả lãi vay và vốn vay, trả lãi cổ phần cho các nhà tài trợ. Doanh nghiệp cũng có thể gởi  tiền vào ngân hàng  đầu tư chứng khoáng bằng số tiền tạm thời sử dụng.

Thứ ba: Quan hệ giữa doanh nghiệp với các thị trường khác

Trong nền  kinh tế doanh nghiệp  có quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp trên thị trường hàng hóa, dịch vụ thị trường, sức lao động giữa doanh nghiệp với các nhà đầu tư  cho vay, với bạn hàng và khách hàng thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp bao gồm quan hệ thanh toán tiền mua vật tư hàng hóa, phí bảo hiểm, chi trả tiền công cổ tức, tiền lãi, trái phiếu giữa doanh nghiệp với ngân hàng  các tổ chức tín dụng phát sinh trong quá trình doanh nghiệp  vay vàg hoàn ảnh hưởng vốn trả lãi cho khách hàng, cho các tổ chức tín dụng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp hoạch định  ngân sách đầu tư, kế hoạch sản xuất, tiếp thị nhằm thỏa mãn nhu cầu.

Thứ  tư: Những quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp

Gồm quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các phòng ban, phân xưởng và tổ đội sản xuất, trong việc nhận tạm ứng và thanh toán tài sản. Quan hệ giữa cổ đông và người quản lý, giữa cổ đông và chủ nợ giữa quyền sử dụng vốn và quyền sở hữu. Các mối quan hệ này được thể hiện thông qua hoàn lạt chính sách của doanh nghiệp như; chính sách cổ tức (phân phối thu nhập) chính sách đầu tư, chính sách về cơ cấu, chi phí ...

Những quan hệ kinh tế trên được biểu hiện trong sự vận động của tiền tệ thông qua hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ vì vậy, thường được xem là các quan hệ tiền tệ. Những quan hệ này một mặt phản ánh  rõ doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế độc lập chiếm địa vị chủ thể trong quan hệ kinh tế, đồng thời phản ánh rõ nét quan hệ giữa tài chính doanh nghiệp với các khâu khác trong hệ thống tài chính nước ta

2. Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp 

Hoạt động tài chính gắn liền với quá trình hình thành, sử dụng nguồn vốn và các quỹ tiền tệ có tính đặc thù: doanh nghiệp phải tìm kiếm các nguồn tài trợ, vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, phát hành cổ phiếu, mua sắm thiết bị mới, vật tư hàng hóa, tìm kiếm lao động ... phân phối thu thập, thực hiện các nghĩa vụ Nhà nước trả lương CNV.

Hoạt động tài chính doanh nghiệp thể hiện sự vận động của vốn giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác nội bộ doanh nghiệp.

3. Cơ cấu tài chính doanh nghiệp và các dòng tiền.

Một doanh thu nuốn tiến hành sản xuất kinh doanh cần phải có một lượng tài sản phản ánh  bên tài sản của bản cân đối kế toán. Nếu như toàn bộ tài sản do doanh nghiệp nằm giữ được đánh giá tại mỗi thời điểm nhất định thì sự vận động của chúng tức là kết quả của quá trình trao đổi chỉ có  thể xác định cho mõi thời kỳ nhất định và được phản ánh trên mỗi số kết quả kinh doanh. Quá trình hoạt động của các doanh nghiệp có sự khác biệt về quy trình công nghệ và tính chất hoạt động sự khác biệt này phan lứon do đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của từng doanh nghiệp quyết định. Dù có sựh khác biệt này nhưng người ta có thể khái quát những nét chung nhất của doanh nghiệp bằng hàng hóa, dịch vụ đầu tư vào và hàng hóa  dịch vụ đầu tư ra.

Một hàng hóa, dịch vụ đầu tư hay một yếu tố sản xuất  là một hàng hóa hay dịch vụ mà các doanh nghiệp mua sắm để sử dụng trong sản xuất kinh doanh của họ. Các hàng hóa, dịch vụ đầu vào được kết hợp với nhau để tạo ra các dòng hàng hóa, dịch vụ đầu ra. Đó là hàng loạt các hàng hóa, dịch vụ  có ích được tiêu dùng hoặc được sử dụng cho quá trình sản xuất kinh doanh tiếp theo. Như vậy, trong một thời kỳ nhất định, các doanh nghiệp đã chuyển háo các hàng hóa,  dịch vụ đầu vào thành các hàng hóa dịch vụ đàu ra để trao đổi, (để bán). Mối quan hệ giữa tài sản hiện có và dịch vụ đầu vào, hàng hóa dịch vụ đầu ra ( tức là quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh) có thể được miêu tả như sau:

Hàng hóa và dịch vụ (mua vào)

[image: image4.jpg]



Sản xuất 
- 
chuyển hóa

Hàng hóa và dịch vụ (bán ra)


Mộp trong các tài khoản mà doanh nghiệp nắm giữ là tài sản đặc biệt, đó là tiền.  Chính dự trữ tiền cho phép các doanh nghiệp mua các hàng hóa  dịch vụ cần thiết để tạo ra các hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho mục đích trao đổi. Mọi quá trình trao đổi được thể hiện thông qua trung gian là tiền và khái niệm dòng vật chất và dòng tiền phát sinh từ đó, tức là sự dịch chuyển của hàng hóa, dịch vụ và sự dịch chuyển của tiền giữa các đơn vị tổ chức kinh tế.

Như vậy, ứng với dòng vật chất đi vào( hàng hóa, dịch vụ đầu vào) là dòng tiền đi ra; ngược lại, tương ứng với dòng vật chất đi ra (hàng hóa, dịch vụ đầu ra) là dòng tiền đi vào. 

Quá trình này được mô tả qua sơ đồ sau:

Dòng vật chất
Dòng tiền đi ra 

     đi vào

  (xuất quỹ)

[image: image5.wmf]
Sản xuất 
- 
chuyển hóa

Dòng vật chất
Dòng tiền đi vào 

     đi ra

  (nhập quỹ)


Doanh nghiệp thực hiện hoạt động trao đổi  hoặc với thị trường cấp hàng hóa dịch vụ đầu vào hoặc với thị trường phân phối, thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ đầu ra vào tính chất kinh doanh của doanh nghiệp. Các quan hệ tài chính của doanh nghiệp được phát sinh  từ chính quá trình trao đổi đó. quá trình này quyết định sự vận hành của sản xuất và làm thay đổi cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Phân tích các quan hệ tài chính của doanh nghiệp cần đưa trên 2 khái niệm cơ bản là dòng và dự trữ. Dòng chỉ xuất hiện trên các cơ sở tích lũy ban đầu những hàng hóa, dịch vụ hoặc tiền trong mỗi doanh nghiệp và nó sẽ làm thay  đổi khối lượng tài sản tích lũy của doanh nghiệp. Một khối lượng tài sản, hàng hóa hoặc tiền đo tại một thời điểm là 1 khoản dự trữ. Trong khi một khoản dự trữ có ý nghĩa tại một thời điểm nhất định thì các dòng chỉ được đó trong một thời kỳ nhất định, quan hệ giữa dòng và dự trữ là cơ sở là nền tảng của tài chính doanh nghiệp. Tùy thuộc vào bản chất khác nhau của các dòng và dự trữ, người ta phân biệt dòng tiền đối trong và dòng tiền đối lập.

* Dòng tiền đối trong 

- Dòng tiền đối trong trực tiếp: là dòng tiền chỉ xuất hiện đối trong và dòng hàng hóa, dịch vụ. Đây là trường hợp đơn giản nhất trong doanh nghiệp.

- Thanh toán ngay: tại thời điểm to mỗi doanh nghiệp có trong tay những tài sản thực về tiền. Giả sự hoạt động trao đổi diễn ra giữa 2 doanh nghiệp A và  B tại thời điểm t1; tại thời điểm này doanh nghiệp A trao đổi tài sản thực cho doanh nghiệp B (bán hàng hóa cho doanh nghiệp B) để đổi lấy tiền một dòng vật chất đi từ doanh nghiệp A sang doanh nghiệp B) còn doanh nghiệp B chuyển tiền cho doanh nghiệp A ( mua hàng hóa của doanh nghiệp A) để lấy hàng (một dòng tiền từ doanh nghiệp B sang doanh nghiệp A).

- Dòng tiền đổi trong có kỳ hạn: đây là trường hợp phổ biến nhất trong hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp A bán hàng hóa dịch vụ cho doanh nghiệp B ở thởi điểm t1, doanh nghiệp B trả tiền cho doanh nghiệp A ở thời điểm t2. Dòng tiền ở thời điểm t2 tương ứng với dòng hàng hóa dịch vụ ở thời điểm t1. Trong thời kỳ t1, t2 trạng thái cân bằng dự tữ của mỗi doanh nghiệp bị phá vỡ. Trạng thái cân bằng  nmày được lắp lại thông qua việc tạo ra một tài sản, tài chính tức là quyền sử dụng hợp pháp một  trái quyền (quyền đòi nợ) hoặc một khoảng nợ. Trong trường hợp này dự trữ tài sản thực của đã làm phát sinh một khoản nợ cho đến khi dòng tiền xuất hiện ởp thời điểm t2, cặp trái quyền nợ được giải quyết một cách trọn vẹn.

-  Dòng tiền đối trọng tối đa: để khắc phục sự mất cân đối ngân quỹ đảm bảo khả năng chi trả thông qua việc thiết lập ngân quỹ tối ưu, doanh nghiệp có thể chiết khấu, nhượng bán trái quyền cho một tổ chức  tài chính trung gian hoặc dùng trái quyền  như một tài sản thế chấp cho một món vay tùy theo những điều kiện cụ thể. Như vậy tài sản tài chính trái quyền có thể làm đối tượng giao dịch. Đây là một hiện tượng quan trọng trong nền kinh tế thị trường

* Dòng tiền đối lập

Đây là dòng tiền phát sinh từ các nghiệp vụ tài chính thuần túy: kinh doanh tiền, kinh doanh chứng khoán hay nói cách khác việc chuyển đỏi các trái quyền thành tiền để hoạt động kinh doanh được liên tục, hành vi này chủ yếu thể hiện ở chiết khấu thương phiếu của doanh nghiệp ở các ngân hàng thương mại.

Như vậy sự ra đời, sự vận hành và phát triển  các doanh nghiệp làm phát sinh một hệ thống của dòng hàng hóa, dịch vụ và các dòng tiền, chúng thường xuyên làm thay đổi khối lượng,  cơ sở tài sản thực và tài sản tài chính (trái quyền và nợ) của doanh nghiệp.

II Chức năng, vai trò và mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp 

1. Chức năng của tài chính doanh nghiệp:

1.1 Chức năng của doanh nghiệp 

Đảm bảo nguồn vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh để có đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính doanh nghiệp phải tính toán nhu cầu vốn, lựa chọn nguồn vốn, tổ chức huy động và sử dụng vốn đúng đắn nhằm duy trì và thúc đẩy sự phát triển  có hiệu quả quá trình sản xuất  kinh doanh của doanh nghiệp.

 Về phía Nhà nước phải hỗ trợ doanh nghiệp là tạo môi trường hoạt động phong phú, đa dạng để tạo vốn và phát triển các loại hình tín dụng thu hút ttối đa các nguồn vốn nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế xã hội và dân cư, tạo nguồn vốn cho vay dồi dào đối với mọi loại hình doanh nghiệp.

1.2 Phân phối thu nhập bằng tiền doanh nghiệp

Thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp được tài chính doanh nghiệp phân phối. Phân phối tài chính ở doanh nghiệp có thể được diễn ra giữa 2 chủ thể khác nhau, chuyển một bộ giá trị từ hình thức sở hữu này sang hình thức sở hữu khác. Thu nhập bằng tiền mà doanh nghiệp đạt được do thu nhập bán hàng trước tiên phải bù đắp cho chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất: bù đắp hao mòn  máy móc thiết bị trả lương cho người lao động và mua bán nguyên liệu, nguyên vật liệu để tiếp tục cho chu kỳ sản xuất mới, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Phần còn lại doanh nghiệp sử dụng hình thành các quỹ của doanh nghiệp, thực hiện bảo toàn vốn đã lợi tức cổ phần nếu có. Chức năng phân phối tài chính của doanh nghiệp là quá trình phân phối thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp và quá trình phân phối đó luôn gắn liền với những đặc điểm vốn có của hoạt động sản xuất kinh doanh và hình thức sở hữu doanh nghiệp 

1.3 Chức năng Giám đốc (hoặc kiểm tra ) bằng tiền đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường căn cứ vào tình hình thu chi tiền tệ và các chỉ tiêu phản ánh bằng tiền để kiểm sóat tình hình đảm bảo vốn sản xuất kinh doanh, tình hình sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụ thể qua tỷ trọng, cơ cấu nguồn huy động, việc sử dụng nguồn vốn huy động, việc tính toán các yếu tố chi phí vào giá thành và chi phí lưu thông, việc thanh toán các khoản công nợ với người bán, với tín dụng, với CNV và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật tài chính, kỷ luật thanh toán, kỷ luật tín dụng của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó giúp cho các chủ thể quản lý phát hiện những khâu mất cân đối, những sơ hở trong công tác điều hành, quản lý kinh doanh để có quyết định ngăn chặn kịp thời khả năng tổn thất có thể xảy ra nhằm duy trì nâng cao quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy chức năng này trong phạm vi doanh nghiệp nơi mà hoạt động hằng ngày, hằng giờ thực hiện việc tiêu dùng sản xuất vật tư  và lao động thì nó có ý nghĩa hết sức quan trọng .

Ba chức năng trên có mối quan hệ hữu cơ chặt  chẽ với nhau. Chức năng tạo vốn và phân phối được tiến hành đồng thời qua trình thực hiện chức năng Giám đốc. Chức năng Giám đốc thực hiện tốt là cơ sở quan trọng cho những định hướng phân phối tài chính đúng đắn, đảm bảo các tỷ lệ phù hợp với quy mô sản xuất, phương hướng sản xuất, tạo điều kiện cho sản xuất được tiến hành liên tục. Việc tạo vốn và phân phối tốt sẽ khai thông các luồng tài chính, thu hút mọi nguồn vốn khác nhau để đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp và sử dụng hiệu quả đồng vốn, tạo ra nguồn tài chính dồi dào là điều thuận lợi cho việc thực hiện chức năng Giám đốc tài chính của doanh nghiệp.

2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp :

Vai trò của tài chính doanh nghiệp thể hiện ở sự vận dụng các chức năng của tài chính doanh nghiệp để giải quyết các yêu cầu nhiệm vụ cụ thể. Do đó có xem xét vai trò chính doanh nghiệp trên nhiều góc độ khác nhau.

- Đối với  hệ thống tài chính quốc gia : khâu tài chính doanh nghiệp đóng vai trò là khâu cở sở, khâu thời điểm, nó đảm bảo sự tồn tại và vững chắc cho cả hệ thống vì đó là khâu tạo ra nguồn thu ban đầu và chủ yếu nhất và cho hầu hết các khâu khác trong hệ thống. Điều này thể hiện cụ thể qua các điểm sau:

Thứ nhất: ngân sách nhà nước thu chủ yếu từ các doanh nghiệp thông qua thuế .

Thứ hai: các ngân hàng thương mại tồm tại và phát triển thông qua các quan hê với các doanh nghiệp và cá nhân ...chủ yếu lớn nhất là các doanh nghiệp.

Thứ ba: tài chính của các gia đình, viên chức ăn lương từ Nhà nước, công nhân từ doanh nghiệp, nông dân tự trang trải. Một phần hộ gia đình được hiểu là chia lợi tức từ công ty cổ phần. Vậy doanh nghiệp phải trả một phần lương bổng cho bộ phận dân cư

-  Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh: tài chính doanh nghiệp có một vai trò quan trọng là tạo tiền đề cho sản xuất kinh doanh và nó có quyết định đến hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện như sau:

Vai trò tạo nguồn vốn: đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh  được lên tục và thuận lợi

Vai trò tổ chức sử dụng vốn hợp lý và hiệu quả.

Vai trò phân phối kết quả kinh doanh qua đó tạo động lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh không ngừng phát triển  

Vai trò kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động của doanh nghiệp đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện được những mục tiêu mà chiến lược kinh doanh đã vạch ra

- Đối với người lao động: tài chính doanh nghiệp góp phần nâng cao mức sống của người lao động trong doanh nghiệp, thể hiện qua việc tăng nhanh thu nhập danh nghĩa cho tăng các khoản lương thưởng

- Đối với môi trường bên ngoài: nếu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả nó sẽ tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn. Vì hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp có thể chiếm dụng vốn lẫn nhau trong thanh toán, nếu tài chính doanh nghiệp lành mạnh, an toàn. Vì trong hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp có thể chiếm dụng vốn lẫn nhau trong thanh toán, nếu tài chính doanh nghiệp lành mạnh thì có khả năng chi trả, thanh toán các khoản nợ, tránh tình trạng vỡ nợ, điều này giúp cho doanh nghiệp khác có sự an toàn hơn trong kinh doanh.

3. Mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp.

Chbúng ta biết rằng cần phải có các doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định gồm vốn cố định, vốn lưu động và các loại vốn chuyên dùng khác để tiến hành sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải tổ chức huy động và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tài chính, tín dụng và chấp hành luật pháp. Việc phân tích tình hình tài chính  sẽ giúp cho các doanh nghiệp thấy rõ thực trạng tài chính. Từ đó đề ra những biện pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Đối với doanh nghiệp, mục đích của phân tích là nhằm đánh giá  kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả thực hiện các biện pháp tài chính đã đặt ra, xác định tiềm năng phát triển  của doanh nghiệp cần khai thác, xác định những điểm hạn chế, cần khắc phục cần hoàn thiện, từ đó giúp các nhà quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch cho những năm tới cũng như tổ chức huy động vốn, lựa chọn phương án đầu tư, có chiến lược đưa sản phẩm ra thị trường  một cách hiệu quả nhất

- Đối với nhà đầu tư, cần phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Mình dự định đầu tư để tính toán mức lợi nhuận hay những rủi ro có thể phát sinh  trong quá trình đầu tư  để đưa ra quyết định đúng đắn nhất

III. Vị trí của tài chính doanh nghiệp và xcác chỉ tiêu đánh giá tình hình  tài chính của doanh nghiệp.

1. Vị trí của tài chính doanh nghiệp trong doanh nghiệp và trong hệ thống tài chính nước ta

Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành của hệ thống tài chính quốc gia. Tài chính doanh nghiệp bao gồm tài chính của các đơn vị các tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa và cung ứng dịch vụ thụôc mọi thành phần  kinh tế 

Xét trong phạm vi của một đơn vị sản xuất kinh doanh thì tài chính doanh nghiệp được xem là một trong những công cụ quan trọng để quản lý sản xuất kinh doanh của đơn vị. bởi mọi mục tiêu phương hướng sản xuất kinh doanh chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở phát huy tốt các chức năng của tài chính doanh nghiệp, từ việc xác định nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, tạo nguồn tài chính để đáp ứng nhu cầu đã xác định. Khi có đủ vốn phải tổ chức sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả đồng vốn đến việc phải theo dõi, kiểm tra quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất kinh doanh, theo dõi tình hình tiêu thụ sản phẩm, tính toán bù đắp chi phí sử dụng đòn bẫy tài chính kích thích nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua việc phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp.

Nếu xét trên góc độ của hệ thống tài chính nước ta thì tài chính doanh nghiệp được coi là một bộ phận của hệ thống tài chính, là khâu cơ sở của hệ thống tài chính.

Hệ thống tài chính của nước ta bao gồm các khoản sau đây:

* Ngân sách Nhà nước (NSNN)

 Là kế hoạch tài chính cơ bản của quốc gia, NSNN bao gồm NSNN trung ương và NSNN địa phương, phương thức huy động của ngân sách nhà nước thể hiện các khoản thu phần lớn là mang tính chất cấp phát không hoàn lại trực tiếp. Mọi hoạt động của NSNN đều là hoạt động phân phối các nguồn tài chính nhằm không ngừng tái sản xuất mở rộng, thường xuyên nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và đảm bảo an ninh, quốc phòng

* Các định chế tài chính trung gian

Các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính, các quỹ đầu tư... các tổ chức này đứng ra huy động các nguồn tài chính nhàn rỗi theo nguyên tắc hoàn trả có thời hạn và có lợi tức. Hoạt động của các định chế tài chính  trung gian góp phần tạo ra các nguồn tài chính đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khác, giữa doanh nghiệp với NSNN, với các tầng lớp dân cư và tổ chức xã hội tạo nên thị trường tài chính đa dạng trong nền kinh tế.

* Tài chính của các tổ chức xã hội dân cư

Bao gồm tài chính của các tổ chức  chính trị, xã hội các đoàn thể xã hội được NSNN Nhà nước đảm bảo, còn kinh phí của các tổ chức khác, các hội nghề nghiệp sẽ hoạt động bằng nguồn đóng góp hội phí, quyên góp ủng hộ của dân cư, các tổ chức xã hội và các tổ chức trong hộ gia đình, các quỹ tiền tệ hình thành từ thu nhập tiền lương của các thành viên trong gia đình do lao động sản xuất kinh doanh hoặc do thừa kế tài sản.

Đặc trưng của khâu tài chính  này kà các quỹ tiền tệ chủ yếu chi cho tiêu dùng. Khi nhàn rỗi có thể tham gia thị trường tài chính qua các định chế tài chính trung gian hoặc có thể góp cổ phần, mua cổ phiếu, trái phiếu

* Tài chính các doanh nghiệp 

Bao gồm: tài chính các đơn vị, các tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế

Trong hệ thống tài chính nước ta, ngân sách giữ vai trò chủ đạo. Các định chế tài chính trung gian có vai trò hỗ trợ. Tài chính đối với các tổ chức xã hội và hộ dân cư bổ sung nhằm tăng nguồn lực tài chính cho nền kinh tế, còn tài chính doanh nghiệp là khâu cơ sở của cả hệ thống. Sự hoạt động có hiệu quả của tài chính doanh nghiệp có tác dụng củng cố hệ thống tài chính quốc gia.

2. Các chỉ tiêu đặc trưng đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp

Để  đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp là tốt hay xấu là đang phát triển hay trên đà giảm rút ngoài việc đánh giá, thông qua bảng cân đối kế toán  và báo cáo thu nhập người ta còn sử dụng các hệ  số tài chính. Các hệ số này gồm 4 nhóm chính sau

2.1 Các hệ số khả năng thanh toán:

Đây là những chỉ tiêu được nhiều người chú ý đến như các nhà đầu tư, người cho vay, nhà cung cấp  hàng hóa, NVl... họ luôn đặt ra câu hỏi để doanh nghiệp có đủ khả năng trả các món nợ tới hay không?

2.1.1 Có hệ số khả năng thanh toán tổng quát

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát là mối qh giữa tổng tài sản mà hiện nay doanh nghiệp đang quản lý sử dụng tổng số nợ phải trả.

	Hệ số thanh toán tổng quát = 
	Tổng tài sản 

	
	Nợ phải trả


Nếu hệ số này dẫn tới là báo hiệu sự phá sản của doanh nghiệp, nguồn vốn chủ sở hữu bị mất hầu như hoàn toàn, tổng số tài sản hiện có (TSLĐ, TSCĐ) không có đủ trả nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán.

2.1.2 Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Hệ số đánh giá khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn và các khoản nợ ngắn hạn hệ số thanh toán nợ ngắn hạn thể hiện ở mức độ đảm bảo của TSLĐ đối với ngắn hạn. Nợ ngắn hạn là các khỏan nợ phải thanh toán trong kỳ, do đó doanh nghiệp phải dùng tài sản thực của mình để thanh toán bằng chuyển đổi một bộ phận tài sản thành tiền. Trong tổng số tài sản mà hiện doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng và sở hữu chỉ có TSLĐ là trong kỳ có khả năng chuyển  đổi thành tiền. Do đó hệ số thanh toán thành tiền được tính theo công thức

	Khả năng thanh toán NNH  = 
	TSLD & ĐTNH

	
	Tổng nợ ngắn hạn


2.1.3 Hệ số khả năng thanh toán:

TSLĐ trước khi mang đi thanh toán cho chủ nợ đều phải chuyển đồi thành tiền trong TSLĐ hiện có thì vật tư, hàng hóa chưa chuyển đổi thành tiền, do đó nó có khả năng thanh toán  kém nhất. Vì vậy hệ số khả năng thanh toán  nhanh là thước đo về khả năng trả nợ ngay, không dựa vào việc phải bán các loại vật tư hàng hóa  và được xác định  theo công thức

	Khả năng thanh toán nhanh = 
	TSLĐ & ĐTNH - hàng tồn kho

	
	Tổng nợ ngắn hạn


Cũng cần thấy rằng số tài khỏan dùng để thanh toán nhanh còn được xác định là tiền công với các khỏan tương đương tiền là các khoản có thể chuyển đổi thành một lượng tiền biết trước (các loại chứng khoáng ngắn hạn) thương phiếu, nợ phải thu).

Trong thực tế, nợ phải thu ngắn hạn được chia thành nợ trong hạn, nợ tới hạn và nợ quá hạn. Vì vậy hệ số đánh giá khả năng thanh toán  được xác định như sau:

	Khả năng thanh toán nhanh  = 
	Tiền + tương đương tiền

	
	Nợ tới hạn + Nợ quá hạn


Thông thường hệ số  này bằng 1 là lý tưởng nhất

2.1.4 Hệ số thanh toán nợ dàu hạn

Nợ dài hạn là những khỏan nợ có thời gian đáo hạn trên 1 năm, doanh nghiệp đi vay dài hạn để đầu tư hình thành TSCĐ. Số dư nợ dài hạn thể hiện số dư nợ dài hạn mà doanh nghiệp còn phải trả cho chủ nợ. Nguồn để trả nợ nợ dài hạn chính là giá trị TSCĐ được hình thành bằng vốn vay chưa được thu hồi. Vì vậy người ta thường so sánh giữa giá trị còn lại của TSCĐ được hình thành bằng vốn vay với số dư nợ dài hạn để xác định khả năng thanh toán nợ dài hạn.

	Khả năng thanh toán nợ dài hạn =
	Giá trị còn lại của TSCĐ được hình thành từ nguồn vốn vay NDH

	
	Nợ dài hạn


2.1.5 Hệ số nợ phải thu và nợ phải trả.

Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng có khoản vốn để khách hàng tín dụng và lại đi chiếm dụng của doanh nghiệp khác. So với phần đi chiếm dụng và phần bị chiếm dụng sẽ cho biết thêm về tình hình công nợ của doanh nghiệp.

	Hệ số nợ phải trả nợ thu hồi = 
	Phần vốn đi chiếm dụng

	
	Phần vốn bị chiếm dụng


* Phần vốn đi chiếm dụng bao gồm : phải trả người bán; thuế Hệ số thanh toán lãi các khoản phải nộp cho nhà nước; phải trả cán bộ công nhân viên; còn các khoản phải thu trong bản cân đối kế toán.

2.1.6 Hệ số thanh toán lãi vay :

Lãi vay phải trả là một khoản chi phí cố định, nguồn để trả lãi vay là lợi nhuận góp của cả ba hoạt động (hoạt động kinh doanh thông thường, hoạt động tài chính bất thường) sau khi đã trừ đi chi phí bán hàng và chi phí quản lý kinh doanh. So sánh giữa nguồn để trả lãi vay phải trả sẽ cho chúng ta biết doanh nghiệp đã săng sàng trả tiền lãi vay tới mức độ nào.

	Hệ số thanh toán =
	Lợi nhuận trước thuế và lãi vay

	
	Lãi vay phải trả


  Hệ số này dùng để đo lường mức độ lợi nhuận có được cho sử dụng vốn để đảm bảo trả lãi cho chủ nợ. Nói cách khác hệ số thanh toán lãi vay cho chúng ta biết được số vốn đi vay đã sử dụng tốt tới mức độ nào và đem lại một khoản lợi nhuận là bao nhiêu, có bù đắp lãi vay phải trả không.

2.2 Các hệ số phản ảnh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản :

2.2.1 cơ cấu nguốn vốn :

Cơ cấu nguồn vốn phản ánh bình quân trong một đồng vốn kinh doanh hiện nay của doanh nghiệp đang sử dụng có máy đồng vay nợ, có máy đồng vốn chủ sở hửu. Hệ số nợ và hệ số vốn chủ sở hửu là hai tỷ số quan trọng nhất, phản ánh cơ cấu nguồn vốn.

	Hệ số nợ
	=
	Nợ phải trả
	1 - hệ số vốn CSH

	
	
	Tổng nguồn vốn
	


	Hệ số nguồn
	=
	Nguồn chủ sở hữu
	1 - hệ số nợ

	
	
	Tổng nguồn vốn
	


Hệ số nợ cho biết trong một đồng vốn kinh doanh có mấy đồng hình thành từ vay nợ bên ngoài, còn hệ số vốn chủ sở hữu lại đo lường sự góp vốn của chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn hiện nay của doanh nghiệp. Vì vậy hệ số nguồn vốn chủ sở hữu còn gọi là hệ số tự tài trợ.

Qua phân tích hai chỉ tiêu tài chính này ta thấy được mức độ độc lập hay phụ thuộc của doanh nghiệp đối với các chủ nợ, mức độ tự tài trợ của doanh nghiệp đối nguồn vốn kinh doanh của mình. Tỷ xuất tự tài trợ càng lớn chứng tỏ doanh nghiệp càng có nhiều vốn tự có tính độc lập cao với các chủ nợ do đó không bị ràng buộc hoặc bị sức ép của các khoản nợ vay. Nhưng khi hệ số nợ cao thì doanh nghiệp lại có lợi, vì được sử dụng một lượng tài sản lớn mà chỉ đầu tư một lượng vốn nhỏ và các nhà tài chính sử dụng nó như một chính sách tài chính để qua tăng lợi nhuận. 

2.2.2/ Cơ cấu tài sản :

Tỷ số này phản ánh khi doanh nghiệp sử dụng bình quân một đồng vốn kinh doanh thì trích ra bao nhiêu để hình thành TSLĐ, còn bao nhiêu để đầu tư vào TSCĐ
.

	Cơ cấu tài sản
	=
	TSLĐ  và đầu tư ngắn hạn

	
	
	TSCĐ và đầu tư dài hạn


Tỷ xuất đầu tư vào tài sản dài hạn càng lớn càng thể hiện mức độ quan trọng của TSCĐ trong tổng tài sản mà doanh nghiệp đang sử dụng vào kinh doanh, phản ánh tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực sản xuất và có xu hướng phát triển lâu dài cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên để kết luận tỷ suất này là tốt hay bất lợi còn tùy thuộc vào từng lọai ngành nghề kinh doanh của từng doanh nghiệp trong từng thời kỳ cụ thể. Thông thường các doanh nghiệp mong muốn có một cơ cấu tài sản tối ưu để phản ánh một đồng đầu tư vào tài sản dài hạn thì dành ra bao nhiêu để đầu tư vào tài sản ngắn hạn.

2.2.3. Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ

	tỷ suất trợ TSCĐ
	=
	Nguồn vốn chủ sở hữu
	* 100

	
	
	TSCĐ và đầu tư dài hạn
	


Tỷ suất này sẽ cung cấp dòng thông tin cho biết số vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dùng để trang bị TSCĐ và đầu tư dài hạn là bao nhiêu. Tỷ suất này nếu lớn hớn 1 chứng tỏ khả năng tài chính vững vàng và lành mạnh. Khi tỷ suất này nhỏ hơn 1 thì một bộ phận của TSCĐ được tài trợ bằng vốn vay và đặc biệt mạo hiểm khi đó là vốn vay ngắn hạn

2.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh về năng lực hoạt động kinh doanh.

2.3.1 Số vòng quay hàng tồn kho

Số vòng quay hàng tồn kho là số lần mà hàng hóa tồn kho bình quân luân chuyển trong kỳ.

	Số vòng quay hàng tồn kho (lần)
	=
	Doanh thu bán hàng (quá vốn)

	
	
	Vốn hàng hóa bình quân


Số vòng quay hàng tồn kho càng cao thì việc kinh doanh được đánh giá là tốt, bởi lẽ doanh nghiệp chỉ đầu tư cho hàng tồn kho thấp nhưng vẫn đạt doanh số cao.

2.3.2 Số ngày một vòng quay hàng tồn kho

Phản ánh số ngày trung bình của một vòng quay hàng tồn kho

	Số ngày một vòng quay hàng tồn kho
	=
	Số ngày trong kỳ

	
	
	Số vòng quay hàng tồn kho


2.3.3 Vòng quay các khoản phải thu

Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ chuyển đổi các khoản phải thu bằng tiền mặt được doanh nghiệp.

	Vòng quay các khỏan phải thu
	=
	Doanh thu thuần

	
	
	 Số  dư các khỏan phải thu


Vòng quay này càng lớn chứng tỏ tốc độ thu hồi các khoản phải thu thành tiền mặt được của doanh nghiệp 

	Vòng quay các khoản phải thu
	=
	Doanh thu thuần

	
	
	Số dư các khoản phải thu


Vòng quay này càng lớn chứng tỏ tốc độ thu hồi nhiều vào các khoản thu nhanh là tốt, vì doanh nghiệp lk phải đầu tư nhiều vào các khoản thu

2.3.4 Kỳ thu tiền bình quân

Kỳ thu tiền bình quân phản ánh số ngày cần thiết để thu được các khoản phải thu càng lớn thì kỳ thu tiền trung bình càng nhỏ và ngược lại

	Kỳ thu tiền bình quân (ngày)
	=
	Các khoản phải thu

	
	
	Doanh thu bình quân 1 ngày


Kỳ thu tiền bình quân cao hay thấp trong nhiều trường hợp chưa thể kết luận chắc chắn, mà cần xem xét lại các mục tiêu và chính sách của doanh nghiệp như mục tiêu mở rộng thị trường, chính sách tín dụng của doanh nghiệp. Mặc khác dù chỉ tiêu này có thể đánh giá là khả quan, nhưng doanh nghiệp cũng cần phải phân tích kỹ hơn về tầm quan trọng  của việc quản lý các khoản phải thu.

2.3.5 Vòng quay vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động phản ánh trong kỳ vốn lưu động quay được bao nhiêu vòng và được xác định như sau:

	Vòng quay vốn lưu động (lần)
	=
	Doanh thu thuần

	
	
	TSLĐ bình quân 


2.3.6. Số ngày một vòng quay vốn lưu động :

Chỉ tiêu này phản ánh trung bình 1 vòng quay hết bao nhiêu ngày

	Số ngày 1 vòng quay VLĐ
	=
	360

	
	
	Só vòng quay VLĐ


2.3.7 Hiệu suất sử dụng TSCĐ

Hiệu suất sử dụng TSCĐ nhằm đo lường việc đầu tư TSCĐ đạt hiệu quả ra sao

	Hiệu suất sử dụng TSCĐ (%)
	=
	Doanh thu thuần

	
	
	Giá trị TSCĐ bình quân 


2.4 Chỉ tiêu phản ánh  lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 

2.4.1 Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu 

Chỉ tiêu này phản ánh mức doanh lợi tiêu thụ sản phẩm, nó phản ánh doanh thu mà do doanh nghiệp thực hiện trong kỳ có mấy đồng lợi nhuận.

	Tỷ lệ lợi nhuận /doanh thu (%)
	=
	Lợi nhuận sau thuế
	x 100

	
	
	Doanh thu thuần
	


2.4.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh 

Chỉ tiêu  đo lường mức sinh lợi nhận trên doanh thu 

	Tỷ lệ lợi nhuận vốn kinh doanh 
	=
	Lợi nhuận 
	x 100

	
	
	Vốn kinh doanh
	


2.4.3 Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản 

	Tỷ lệ lợi nhuận /tài sản (ROA) (%)
	=
	Lợi nhuận sau thuế
	x 100

	
	
	Tổng tài sản BO
	


Tỷ lệ này phản ánh cứ 100 đồng vốn thì đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.


PHẦN II

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY DỆT MAY 29-3

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

1. Sơ lược quá trình hình thành phát triển  của Công ty dệt may 29-3

Công ty dệt may 29-3 Đà Nẵng là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập vào ngày 29-3/1976, ngày mà cách đó 1 năm quê hương Quảng Nam Đà Nẵng được giải phóng.

Công ty được thành lập với số vốn góp ban đầu khoản 200 lạng vàng của 38 cổ đông. Từ lúc đó chỉ có 56 công nhân ban đầu đến nay đã trở thành một công ty vững mạnh có số lượng CNCNV trên 35000 người 

Hoạt động trên chặng đường dài đã hơn 25 năm, công ty phải trải qua nhiều thử thách để phát triển bền vững như ngày hôm nay. Chặng đường ấy có thể chia ra các giai đoạn sau:

*Giai đoạn 1976 - 1978

Ngày 29-3-1976 tổ hợp tác khăn bông ra đời mang tên ngày giải phóng quê hương Đà Nẵng. Từ đó đi vào hoạt động, ở giai đoạn đầu tiên này, tổ hợp vừa làm, vừa học hỏi, công nhân phải làm quen với máy móc thiết bị, đào tạo tay nghề. Sản phẩm chủ yếu được sản xuất là khen mặt phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa. Ngày 28-11-1978 UBND tỉnh QN-ĐN (cũ ) được ký quyết định đổi tên thành xí nghiệp công ty hợp danh 29/3 Đà Nẵng 

* Giai đoạn từ 1979 - 1984

Khi cơ sản xuất từng hóa đơn ổn định, xí nghiệp từng bước đầy mạnh đa dạng hóa mặt hàng khăn bông của mình, để đáp ứng nhu cầu của tiêu thụ của thị trường đồng thời hướng tới mục tiêu xuất khẩu ra thị trường ngoài nước. Ngày 29-3-1984 xí nghiệp được chính thức hoạt động với tên gọi mới là máy dệt 29-3 Đà Nẵng. Cũng năm 1984 nhà máy được tỉnh bầu là lá cờ đầu được hội đồng Nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng 3 đó là một sự ghi nhận không ngừng của toàn thể cán bộ, công nhân viên nhà máy.

* Giai đoạn 1985, 1988

Trong giai đoạn này nhà máy còn chịu sự ràng buộc của nền kinh tế bao cấp, nhưng  nhận thức được tầm đúng đắn, nhà máy đã mạnh dạn kiến nghị với tỉnh uỷ xin được làm thí nghiệm về cơ chế quản lý mới. Từ đó nhà máy bắt đầu tiến hành cải tiến bộ máy quản lý, cải tiến điều kiện làm việc và chế độ lương thưởng cho công nhân để tạo động lực thúc đẩy sản xuất. Nhờ những thay đổi mạnh mẽ đó của lãnh đạo mà nhà máy luôn hoàn thành vượt kế hoạch, sản lượng hàng năm không ngừng tăng, chất lượng sản phẩm không ngừng được cải tiến, sản phẩm đã được xuất sang thị trường một số nước như, Liên Xô Cũ, Ba Lan, Đông Âu... và được chấp nhận

* Giai đoạn 1992 đến nay.

 Năm  1992 tình hình kinh tế chính trị của Liên Xô và các nước Đông Âu có nhiều biến động, Liên Xô tan rã, thị trường xuất khẩu của công ty bị thu hẹp. Để có điều kiện tìm kiếm mở rộng thị trường mới và xâm nhập vào thị trường các nước tư bản phát triển và khu vực Đông Nam Á, đồng thời thích ứng với đường lối phát triển kinh tế đối ngoại của đất nước trong nền kinh tế thị trường, nhà máy dệt 29-3 và có tên giao dịch thương mại là HACHIBA, văn phòng chính đặt tại 478 Điện Biên Phủ Đà Nẵng. Việc áp dụng những giải pháp cần thiết trong công tác quản lý đã mang lại những thành tựu đáng kể. Tổng sản lượng hàng năm đều tăng và ngày càng đa dạng, chất lượng sản phẩm không ngừng được cải thiện và đạt tiêu chuẩn quốc tê ISO9001, sản phẩm được xuất trực tiếp không qua ủy thác, ngày có nhiều bạn hàng như: các nước liên minh châu âu EU, Nhật Bản, Đài Loan, Ức, Triều Tiên, Mỹ... thị trường trong nước không ngừng mở rộng.

Đến nay mặc dù trải qua nhiều thăng trầm và biến động của thị trường công ty với đội ngũ cán bộ CNV có trình độ cao, năng lực quản lý tốt, yêu nghề đã và đang ra sức đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất, tạo thế đứng vững trên thị trường. Góp phần to lớn giải quyết công ăn việc làm cho một lực lượng lao động không nhỏ, một vấn đề được xã hội quan tâm.

2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty

2.1 Chức năng

 Công ty dệt may 29-3 Đà Nẵng là một doanh nghiệp quốc doanh hoạt động dưới sự quản lý của Sở công nghiệp thành phố Đà Nẵng. Chức năng chính là sản xuất và kinh doanh các mặt hàng khăn bông, hàng may mặc, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Các mặt hàng của công ty bao gồm: 

- Khăn bông các loại phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu: khăn trơn, khăn in, khăn Jacquacd.

- Hàng may mặt: chủ yếu là gia công hàng xuất khẩu như : áo Jacket, áo sơ mi, quần áo thể thao, quần áo bảo hộ lao động, thảm len.

2.2 Nhiệm vụ 

Chấp hành và thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ của Nhà nước, thực hiện hạch toán độc lập.

- Xây dựng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hiệu quả.

- Quản lý và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh đúng theo nguyên tắc

- Đổi mới công nghệ, thiết bị phục vụ cho công tác quản lý và sản xuất kinh doanh  nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm

- Nghiên cứu khả năng sản xuất, khả năng thị trường trong và ngoài nước để có kế hoạch sản xuất hiệu quả.

Tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, không ngừng đảm bảo nâng cao đời sống cho người lao động và góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty

3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động của công ty theo kiểu trực tuyến. Công ty thực hiện chế độ quản lý một thủ trưởng đảm bảo cho sự quản lý trực tiếp của Giám đốc đến từng phòng ban, từng xí nghiệp là cơ sở thực hiện các qui định của Giám đốc, kịp thời  đồng thời cũng nhận sự phản hồi chính xác của cấp dưới đưa lên nhanh chóng. Bên cạnh đó các cấp dưới cũng được giao quyền hạn để khai thác sự sáng tạo, chủ động trong công việc. Với mối quan hệ chặt chẽ như trên, mọi vấn đề phát sinh trong quản lý, sản xuất kinh doanh và giải quyết kịp thời
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3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

Ban Giám đốc : trong công ty gồm có 4 người: 1 hoạt động và 3 phó Giám đốc, mỗi người đều có chức năng và quyền hạn và nghĩa vụ rõ ràng 

Giám đốc là người điều hành cao nhất, toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Giám đốc vừa là người đại diện cho tập thể cán bộ CNV công ty vừa là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật Nhà nước và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phó Giám đốc: phụ trách kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất và may mặc: được Giám đốc ủy quyền trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh sản xuất nhập khẩu và giúp Giám đốc điều hành xí nghiệp may. 

Phó Giám đốc phụ trách ngành dệt: giúp Giám đốc trong việc điều hành quản lý hoạt động xí nghiệp dệt. Là người quyết định mọi vấn đề liên quan đến xí nghiệp dệt khi Giám đốc đi vắng.

Phó Giám đốc phụ trách đầu tư - XDCB: chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc các dự án đầu tư đồng thời quản lý việc xây dựng và các công trình xây dựng cơ bản của công ty 

Phòng TC - HC: có chức năng quản lý nhân sự tham mưu đề xuất với Giám đốc trong việc bố trí đội ngũ lao động sau cho phù hợp với yêu cầu sản xuất. Có trách nhiệm thực hiện các chế độ chính sách về lao động đối với người lao động và cán bộ công ty. Tham mưu cho Giám đốc trong việc thi đua khen thưởng và kỷ luật toàn công ty.

Phòng KD-XN: có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường bán hàng tiêu thụ sản phẩm. Tham mưu cho Giám đốc ký kết các hợp đồng kinh tế, tìm nguồn cung cấp kịp thời đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất, quản lý mua sắm vật tư đúng chất lượng, quy cách, quản lý thành phẩm. thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

Phòng kỹ thuật và đầu tư : “ tham mưu cho Giám đốc công việc lập các dự án đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao trình độ đào tạo tay nghề cho cán bộ kỹ thuật và công nhân lao động kỹ thuật, có trách nhiệm thiết kế mẫu mã sản phẩm cho nhu cầu của khách hàng. Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm, xác định chất lượng mặt hàng. Lập kế hoạch sửa chữa máy móc thiết bị, lập các đề án cải tiến kỹ thuật, chế tạo loại máy móc nhằm nâng cao năng xuất lao động 

Phòng XDCB: có trách nhiệm lập các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng sửa chữa nhà xưởng, mở rộng quy mô sản xuất.

Phòng kế toán tài vụ: có nhiệm vụ tính toán cân đối các khoản thu chi, lập kế hoạch tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh theo định kỳ cho Giám đốc.

Phòng quản lý may: Có trách nhiệm quản lý hoạt động của xí nghiệp may, tham mưu cho Giám đốc triển khai các kế hoạch thực hiện đơn hàng sản xuất đảm bảo số lượng, chất lượng và tiến độ giao hàng đúng hợp đồng đã ký 

4. Phân tích môi trường hoạt động của công ty 

4.1 Môi trường vĩ mô

Cũng như tất cả các hoạt động khác, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng phải diễn ra trong môi trường và chịu tác động không nhỏ bởi nó. Môi trường kinh doanh tầm vĩ mô thường là các nhân tố: kinh tế, chính trị xã hội, pháp luật, điều kiện tự nhiên, công nghệ, văn hóa... các nhân tố này phần lớn tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty thông qua gián tiếp nhưng có ảnh hưởng lớn. Vì vậy mà một công ty sản xuất kinh doanh những mặt hàng được xem là nhạy cảm cần phải nắm bắt hoạt động có hiệu quả.

4.1.1 Môi trường kinh tế

Hơn 15 năm đổi mới nền kinh tế nước ta bước ra khỏi khủng hoảng, ngày một ổn định và phát triển, với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm 7,5% trong đó ngành công nghiệp đạt mức bình quân 11% (theo thời báo kinh tế). Đời sống vật chất của người dân ngày một nâng cao, không những thế mà trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nước ta có quan hệ ngoại thương với nhiều nước trên thế giới, đặc biệt với gia nhập AFTA, APEC và sắp đến gia nhập WTO. Do đó nhu cầu về hàng dệt may trên là rất lớn đã mở ra nhiều thị trường rộng lớn đối với công ty. Là điều kiện thuận lợi để công ty phát triển   nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức lớn cho Công ty.

Trong sản phẩm của Công ty dệt may 29-3 Đà Nẵng đều được các doanh nghiệp trong và ngoài nước sản xuất kinh doanh. Nếu sản xuất của công ty tồn tại và phát triển   trong quá trình cạnh tranh quyết liệt. Tuy nhiên trong những năm qua ngành dệt may đã được nhà nước quan tâm, xem đây là ngành xuất khẩu chủ lực năng lực đầu tư và phát triển. đồng thời được sự quan tâm hỗ trợ của thành phố là một điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của công ty.

4.1.2 Môi trường chính trị - xã hội

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước tình hình chính trị của các nước ngày một ổn định. Vừa qua được đánh giá là nước có môi trường ổn định. Đó là lợi thế để khuyến khích các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh ở nước ta, vì thế nó cũng tác động đến chiến lược kinh doanh của công ty.

Môi trường kinh doanh thông thoáng, có nhiều chính sách ưu đãi, đặc biệt là sự ra đời của doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, luật phá sản, luật GTGT, luật lao động,.. đã tạo điều kiện cho công ty mở rộng kinh doanh liên kết, đầu tư hợp tác công ty có quyền từ chối về sản xuất kinh doanh, từ chối về tài chính ... những mặt khác buộc công ty phải có một chiến lược sản xuất kinh doanh thật hiệu quả để đủ sức cạnh tranh trên thị trường, nếu không  khó có thể đứng vững được.

4.1.3 Môi trường tự nhiên

Công ty dệt may 29-3 Đà Nẵng nằm ở khu vực miền trung, khu vực phát triển  chậm hơn so với 2 đầu đất nước. Mức sống của người dân còn thấp do đó ảnh hưởng đến mức tiêu dùng của người dân, hàng dệt may điều nay tác động đến sự phát triển của công ty. Thời tiết khí hậu trong khu vực thường xảy ra thiên tai, điều này tác động đến giá cả việc bảo quản nguyên vật liệu, cũng như sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó công ty năm trong khu vực thành phố nên phải chấp hành nghiêm chỉnh việc bảo vệ môi trường .

Nhưng cũng phải nói rằng, đây là nơi có hệ thống giao thông hết sức thuận lợi như: cảng biển, sân bay, quốc lộ 1A, sắp đến là đường xuyên việt, đường xuyên Á đi qua. Đây là điều kiện để công ty mở rộng thị trường ra phía Bắc, phía Nam cũng như đẩy mạnh hoạt động sản xuất.

4.1.4 Môi trường văn hóa xã hội 

Các yếu tố văn hóa xã hội có ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của công ty.

Thu nhập của người dân càng cao thì nhu cầu sản phẩm dệt may ngày càng nhiều. Là một nước có hơn 80 triệu dân, nhu cầu ăn mặc, phục vụ đời sống rất đa dạng đã chi phối đến sự phát triển  của công ty. Thị hiếu của sản phẩm, tập quán, tâm lý của người tiêu dùng  là mối quan tâm của doanh nghiệp. Đặc biệt là sản phẩm may mặc, chịu sự tác động rất lớn của văn hóa, tập quán tiêu dùng, tâm lý vì mỗi vùng, mỗi quốc gia khác nhau có một nền văn hóa, phong tục khác nhau nhưng để thâm nhập và cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại trong thị trường thì công ty cần phải nghiên cứu thật kỷ yếu tố này..

4.1.5 các yếu tố công nghệ

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển  như vũ bão và ngày nay nó đã trở thành  lực lượng sản xuất, đã tác động rất lớn đến kinh tế của mọi quốc gia.

Là một nước nông nghiệp nghèo để phát triển tránh nguy cơ tụt hậu thì không còn đường nào khác là phải thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì thế chủ trương của Nhà nước là khuyến khích đầu tư liên doanh, đổi mới công nghệ tạo điều kiện cho công ty đầu tư thay thế máy móc thiết bị hiện đại nâng cao năng suất, cải tiến chất lượng sản phẩm. Với định hướng của ngành, của sở công nghiệp, thành phố công ty đã nhập nhiều dây chuyền thiết bị sản xuất tiên tiến từ Trung Quốc, Nhật, Đức, Đài Loan,... và sắp tới công ty sẽ trang bị nhiều dây chuyền hiện đại. Không những thế mà sự phát triển công nghiệp thông tin đã tác động tích cực đến sự phát triển của công ty.

4.2 Môi trường vi mô

4.2.1 Nhà cung cấp 

Với một cơ chế mới, thông thoáng với nhiều nước nên việc mua nguyên vật liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất của công ty có nhiều thuận lợi.
Nguyên vật liệu chính của công ty phục vụ cho dệt khăn bông là sợi cotton, ngoài ra có nhiều hóa chất các loại, lượng nguyên vật liệu này chủ yếu được mua từ nhà cung cấp và các đại lý của nhà cung ứng nước ngoài. Các nhà cung ứng trong nước như: Công ty dệt Hòa Thọ, Công ty dệt Huế, Công ty dệt Nha Trang. Các đại lý cung ứng nước ngoài gồm có : Công ty TNHH Phú Thịnh, Công ty TNHH Viễn Thái, Công ty TNHH Thái Hòa,... các đại lý này ở thành phố HCM. Các nhà cung ứng này có đặc điểm là cung ứng nguyên vật liệu là chất lượng tốt, phương thức thanh toán thuận lợi nhưng có nhược điểm là quãng đường vận chuyển xa nên thường xuyên xảy ra tình trạng trễ hẹn giao hàng

Còn đối với ngành dệt may công ty chủ yếu gia công nước ngòai nên nguyên phụ liệu hầu hết do khách hàng gia công cung cấp

4.2.2 Khách hàng

Khách hàng của công ty đa dạng và phức tạp, chủ yếu là khách hàng nước ngoài còn khách hàng trong nước chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, nên công ty đã có chiến lược mở rộng thị trường trong nước đầy tiềm năng này. 

Khách hàng trong nước thật đa dạng, sản phẩm của công ty được phân phối cả 3 miền chủ yếu là Miền trung, Tây Nguyên và miền nam. Với sản phẩm chủ yếu là khăn bông các loại, cung cấp thông qua các đại lý của công ty và đơn đặt hàng của các khách hàng, nhà hàng, khách sạn ...

Khách hàng nước ngoài của công ty thuộc nhiều nước: Nhật Bản, Đài Loan, Đức, Canada, Pháp, Triều Tiên, Mỹ... trong đó khách hàng truyền thống là Nhật Bản, Đài Loan, Đức. Đặc biệt vừa qua khi hiệp định thương mại Việt - Mỹ được ký kết thì thị trường Mỹ đã mở ra nhiều triển vọng cho công ty. Nhật Bản là bạn hàng luôn nhập hàng với giá trị cao và năm 2002 vừa qua thì Mỹ trở thành thị trường mà công ty xuất nhập khẩu đạt kim ngạch cao nhất. Hầu hết các sản phẩm của công ty xuất theo đơn đặt hàng gia công. Vì thế để nâng cao hiệu quả của công ty cần có chính sách phù hợp để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường tiêu thụ hàng may mặc lớn nhất thế giới này.

4.2.3 Đối thủ cạnh tranh 

Hoạt động trong cơ chế thị trường, Công ty dệt may 29-3 Đà Nẵng, đối phó với rất nhiều đối thủ cạnh tranh trong nước và nước ngòai đối với sản phẩm dệt may cùng lọai. Hiện nay cả nước có hàng ngàn doanh nghiệp dệt may, riêng trên địa bàn thành phố đến năm 2001 toàn ngành có 2 doanh nghiệp Nhà nước (nếu tính hết các đơn vị có sản xuất may mặc là 6, 4 Công ty, xí nghiệp tư nhân, 4 doanh nghiệp có vốn nước ngoài . Các đối thủ cạnh tranh lớn trong nước như: Việt Tiến, Tây Đô, Thăng  Long, may 10, Nhà Bè, trên địa bàn thành phố có Công ty may Hòa Thọ. Vinatex Đà Nẵng họ có khả năng đáp ứng những đơn đặt hàng lớn, yêu cầu chất lượng cao từ nước ngoài, hơn những thế mà thị trường trong nước họ chiếm một thị phần lớn. Bên cạnh các đối thủ cạnh tranh trong nước, Công ty dệt may 29-3 Đà Nẵng còn gặp phải  những đối thủ từ nước ngoài mà trước hết là các nước trong khu vực như các doanh nghiệp của Singapo, Malayxia, Philipin... các doanh nghiệp của các nước họ có khả năng tự túc nguồn nguyên liệu và phụ kiện trong nước có chất lượng cao, có nhiều nhãn hiệu quen thuộc và uy tín trên thị trường thế giới. Một đối thủ  cạnh tranh nguy hiểm đối với ngành dệt may Việt Nam nói chung và Công ty dệt may 29-3 Đà Nẵng nói riêng là Trung Quốc là nước được đánh giá sức cạnh tranh lớn nhất trong ngành dệt may thế giới  và hàng loạt các đối thủ khác từ nhiều nước trên thế giới 

Rõ ràng hàng dệt may của Công ty  dệt may 29-3 Đà Nẵng có quá nhiều đối thủ cạnh tranh nặng ký, nếu không được đầu tư đúng mức về mọi phương diện, có chiến lược và chính sách thích hợp thì công ty khó lòng trụ được một cách vững vàng trên thị trường 

 II. Thực trạng hoạt động tài chính tại Công ty dệt may 29-3

1. Đánh giá chung về tình hình tài chính 

	BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN  - NGUỒN VỐN



	TÀI SẢN
	2001
	2002
	2003
	

	A. TSLĐ VÀ ĐTNH
	47881259
	70287992
	98325617
	

	I. Tiền
	449814
	1329089
	7621517
	

	1. Tiền mặt tại quỹ
	70524
	230028
	12699
	

	2. Tiền gửi ngân hàng
	379290
	899061
	7248813
	

	II. Khoản phải thu
	8019642
	17108692
	16948219
	

	1.phải thu khách hàng
	6451096
	12064826
	10941775
	

	2. Trả trước người bán
	498
	299432
	1545267
	

	3. Thuế GTGT
	51229
	721251
	869188
	

	4. Phải thu nội bộ
	 
	1864196
	1196566
	

	5. Phải thu khác
	1055828
	2158989
	2395421
	

	III. Hàng tồn kho
	38840324
	49104185
	71717261
	

	1. Nguyên vật liệu
	9952314
	13052213
	15497730
	

	2. Công cụ dụng cụ
	305994
	377337
	372529
	

	3. CPXDCB dở dang
	1587021
	22239389
	4368529
	

	4. Thành phẩm hàng tồn kho
	12704995
	13404021
	12141821
	

	5. Hàng gởi đi bán
	 
	31225
	22254
	

	IV. TSLĐ khác
	571479
	2946026
	2398192
	

	V. chi phí sự nghiệp
	 
	427
	227
	

	B. TSCĐ và ĐTDH
	67495301
	98020321
	97673142
	

	I. TSCĐ
	53043595
	55786070
	90519546
	

	II. Đầu tư chứng khoán dài hạn
	 
	75000
	75000
	

	III. CPXDCB dở dang
	14451706
	22159161
	7078596
	

	TỔNG TÀI SẢN
	115376560
	168508223
	195998760
	

	 
	 
	 
	 
	

	NGUỒN VỐN
	2001
	2002
	2003
	

	A. NỢ PHẢI TRẢ
	104497722
	152121082
	176382634
	

	I. Nợ ngăn hạn
	63185111
	85582011
	87719133
	

	1. Vay ngắn hạn
	48416821
	64754979
	69011541
	

	2. Phải trả người bán
	9247757
	10147334
	9890030
	

	3. Khách hàng trả trước
	107628
	6913689
	594662
	

	4. Thuế và các khoản phải nộp
	360238
	330124
	739027
	

	5. Phải trả cán bộ công nhân viên
	5052647
	3435876
	2988720
	

	II. Vay dài hạn
	41282835
	65751090
	87675192
	

	III. Nợ khác
	29776
	787981
	987308
	

	IV. Nguồn vốn chủ sở hữu
	10878838
	16387141
	19626125
	

	1. Nguồn vốn quỹ
	11537460
	167343227
	19626125
	

	2. Nguồn vốn kinh doanh
	11537460
	167343227
	20125119
	

	3. Chênh lệch đánh giá
	636224
	636224
	636421
	

	4. Chênh lệch tỷ giá
	28496
	107144
	406
	

	5. Quỹ khen thưởng
	6295
	175017
	 
	

	6. Nguồn vốn đầu tư XDCB
	 
	1826
	87237
	

	TỔNG NGUỒN VỐN
	115376560
	168508223
	195998760
	


*  Về phần tài sản: Marketing nhìn chung qua bảng cân đối kế toán ta thấy tổng tài sản tăng liên tục qua 3 năm. Năm 2003 tăng so với năm 2001 là 44%, đến năm 2002 tăng lên . Điều này cho thấy quy mô của công ty ngày càng tăng lên. Sở dĩ có sự tăng như vậy là do TSLĐ và ĐTNH cũng tăng lên liên tục qua 3 năm. Đặc biệt năm 2003 tăng mạnh hơn năm  2002 so với năm 2001, bên cạnh đó TSCĐ và ĐTNH 2003 giảm so với 2002 nhưng chỉ với một tỷ lệ rất nhỏ, chẳng hạn năm 2003 so với 2002 công ty tăng lượng vốn đầu tư XDCB lên 21,443 tỷ đồng.

Khoản tiền mặt năm 2002 tăng rất mạnh so với 2001 đây là một tín hiệu không tốt nhưng bước vào năm 2003 công ty đã có những chính sách thích hợp làm lượng tiền mặt giảm xuống thấp hơn cả mức năm 2001. Năm 2002 tăng 359,504 triệu đồng so với năm 2001. Công ty không nên giữ tiền mặt quá nhiều và để tồn đọng, tiền gửi ngân hàng lớn mà phải có biện pháp đưa nó vào hoạt động sản xuất  kinh doanh.

Dự trữ hàng tồn kho tăng cao, năm 2002 tăng 26,4% so với năm 2001, và tăng 46% năm 2003 so với năm 2002. Lượng hàng tồn kho của công ty chủ yếu là thành phẩm dệt, mang chiếm tỷ trọng cao, rất dễ lỗi thời nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Lý do này có thể làd do chính sách dự trữ hàng hóa của công ty hay do số thành phẩm bán ra không nhiều nên lượng tồn kho lớn. Điều này không hẳn là công ty chưa đạt được mục tiêu hàng bán ra hay làm ăn có  hiệu quả mà có thể do việc mở rộng quy mô sản xuất của công ty.

Các yếu tố TSCĐ và ĐTDH tăng lên chiếm khoảng 50% tổng gía trị tài sản. Tổng  tài sản tăng  lên chủ yếu là do TSCĐ và đầu tư dài hạn thể hiện rõ qua CĐXCB dở dang năm 2002 so với năm 2001 tăng lên 2,9 lần và TSCĐ cũng tăng mạnh trong năm 2003 (năm 2003 so với năm 2002 tăng 34,733 tỷ đồng) điều này là do công ty đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô sản xuất, sửa chữa TSCĐ để tăng khả năng cạnh tranh, của công ty trong thời gian tới. Đồng thời năm 2002 và 2003 công ty tham gia và đầu tư chứng khoáng dài hạn làm cho tài sản tăng thêm 75 triệu đồng

Tình hình tài sản của công ty trong năm vừa qua có thể nói có nhiều biến đổi. Sự thay đổi đó có thể thực hiện  được với sự tài trợ của nguồn vốn cung ứng. Vì vậy để hiểu rõ hơn tình hình  tài chính trong 3 năm vừa qua chúng ta còn xem xét sự thay đổi trong nguồn vốn 

* Sự biến động của nguồn vốn 

Tổng nguồn vốn tăng lên  năm 2002/2001 tổng nguồn vốn tăng lên 44,7% trong đó các khoản nợ ngân hàng, tăng lên 45% các khoản nợ dài hạn cũng tăng. Năm 2003 so với 2002 tổng nguồn vốn tăng 16,3%. Tổng nợ năm 2002 so với năm 200 tăng 46870 triệu đồng, khoảng 45%. Còn năm 2003 lại tăng 24251 triệu đồng. Mặc khác nguồn vốn tăng là từ nguồn chiếm dụng của khách hàng. Do đó tình hình nợ nầng của công ty ngày càng tăng, lý do là các khoản nợ ngắn hạn cũng như nơ dài hạn tăng, chiếm tỷ trọng tương đối đối lớn khoảng 85% trong tổng nguồn vốn.

Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty tiếp tục tăng nhờ vào sự tăng lên của nguồn vốn quỹ  chủ yếu là nguồn vốn kinh doanh tăng 3402 triệu đồng năm 2003 sơ với năm 2002 và nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng từ 1,226 triệu đồng lên 87,237 triệu đồng. Tuy nhiên tỷ trọng của nguồn vốn chủ sở hữu còn chiếm mức nhỏ (10% năm 2003) so với tổng nguồn vốn. Điều này cần phải được cải thiện trong những năm tới.

	BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	CHỈ TIÊU
	2001
	2002
	2003

	Tổng doanh thu
	104986480
	111506641
	130369000

	Các khỏan giảm trừ
	19484
	9263
	850982

	Doanh thu thuần
	104966999
	111497378
	129174172

	Giá vốn hàng bán
	92520694
	98729571
	108777591

	Lợi nhuận gộp
	12446302
	12767807
	20396580

	Chi phí bán hàng
	1627111
	2607981
	3802682

	Chi phí quản lý doanh nghiệp 
	4112676
	5488764
	6306473

	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
	6706916
	4671062
	155757

	Thu nhập hoạt động tài chính
	10006916
	996377
	1146482

	Chi phí hoạt động tài chính
	7380088
	5622642
	11278149

	Lợi tức hoạt động tài chính
	6373172
	4626265
	 

	Thu nhập bất thường
	683870
	215353
	49587

	Chi phí bất thường
	836408
	85133
	272

	Tổng lợi tức trước thuế
	180811
	175017
	205071

	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
	750899
	56005
	65622

	Lợi tức sau thuế
	122952
	119012
	139448

	Lợi tức bất thường
	152532
	130220
	49341


Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2002 giảm so với năm 2001 chỉ còn 96,8% nhưng lại tăng mạnh năm 2003 lên tới 205,071 triệu đồng trong khi 2003 chỉ có 175017 triệu đồng ( tăng thêm 17% so với năm 2002). Mặt khác lợi nhuận trong năm 2002 so với năm 2001 lại giảm đến 54,1% và tiếp tục giảm 3,3% năm 2003. Trong khi đó chi phí bán hàngvà chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao tương ứng 45,8 và 14,9%.

Nhìn chung tổng doanh thu qua các năm đều tăng trong đó doanh thu xuất khẩu chiếm 80% tổng doanh thu. Điều này cho thấy công ty chưa khai thác tốt thị trường nội địa. Thị trường nước ta là một thị trường rộng lớn với số dân 80 triệu người. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dệt may rất cao, có thể góp phần không nhỏ trong việc tăng lợi nhuận cho công ty. Vì vậy trong thời gian đến doanh nghiệp vừa phải hướng ra thị trường xuất khẩu vừa phải chú trọng phát triển  thị trường trong nước. Điều nãy sẽ làm tăng lợi thế cạnh tranh quy mô tăng lên. Tuy vậy doanh thu thuần tăng 15,8% trong khi đó giá vốn hàng bán lại tăng 10% làm cho lãi gộp tăng chậm.

Lợi tức từ hoạt động tài chính qua 2 năm đều âm. Tuy vậy đến năm 2003 là bằng không. Điều này cho thấy công ty tham gia vào hoạt động tài chính ngày càng có hiệu quả.

2. phân tích các hệ số tài chính đặc trưng

2.1 Hệ số về khả năng thanh toán

	HỆ SỐ VỀ KHẢ NĂNG THANH TÓAN
	2001
	2002
	2003

	Hệ số thanh toán TQ
	1,104
	1,097
	1,11

	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn
	0,76
	0,83
	1,12

	Hệ số thanh toán nợ dài hạn
	9,6
	10,32
	10,56

	Hệ số thanh toán nhanh
	0,14
	0,25
	0,3

	Hệ số thanh nợ phải thu/nợ phải trả
	13
	8,89
	10,4


Hệ số  TTTQ tại công ty qua 3 năm đều lớn hơn 1, đây là một biểu hiện tốt. chứng tỏ các khoản huy động bên gnoài đều có tài sản đảm bảo. Hệ số này ở năm 2003 cao hơn năm 2002. lý do là công ty đã huy động tăng lên là (176372634 - 152121082 )  = 24251552 (ngàn).

- Hệ số thanh toán ngắn hạn trong hai năm (2001 và 2002) đều nhỏ hơn 1 nhưng hệ số này tăng nhanh (lớn hơn 1) ở năm 2003. Chứng tỏ chuyển đổi tài sản lưu động thành tiền đã cải thiện đáng kể, khả năng thanh toán của công ty này càng cao. Ở năm 2002 mức độ đảm bảo TSLĐ chỉ đạt 83% so với nợ ngăn hạn thì sang năm 2003 công ty đã cố gắng tăng mức chi tiêu này lên 112%. Tuy nhiên công ty không nên duy trì tỷ lệ này quá lớn thì lúc đó sẽ có một lượng TSLĐ tồn trữ, cho thấy việc sử dụng tài sản không hiệu quả, bộ phận tài sản đó không vận động sinh lời.

- Khả năng thanh toán nhanh tăng mạnh ở năm 2002 nhưng lại giảm mạnh ở năm 2003 cho thấy tình hình thanh toán công nợ ở công ty gặp khó khăn vì các khoản tiền đặc biệt tiền mặt giảm ở năm 2003.

- Ngược lại khả năng thanh toán nợ dài hạn rất tốt, thể hiện ở việc qua 3 năm hệ số thanh toán này đều lớn hơn 1. do đó khả năng thanh toán các khoản nợ dài hạn luôn ở trạng thái tích cực.

- Hệ số nợ phải trả/ hệ số nợ phải thu cao chứng tỏ phần lớn vốn chiếm dụng của công ty khá cao.

2.2. Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản

* Cơ cấu nguồn vốn

	HỆ SỐ NỢ
	2001
	2002
	2003

	Hệ số vốn chủ sở hữu
	0,1
	0,1
	0,1

	Tỷ suất đầu thư tài sản dài hạn
	0,59
	0,58
	0,50

	Tỷ suất đầu thư tài sản ngắn hạn
	0,41
	0,42
	0,50

	Cơ cấu tài sản
	0,70
	0,72
	1,006

	Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ
	0,16
	0,15
	0,2


Qua bảng hệ số cơ cấu nguồn vốn ta thấy 10 đồng vốn kinh doanh, có đến 9 đồng là vốn vay và chỉ 1 đồng là vốn chủ sở hữu. Điều này công ty phụ thuộc rất nhiều vào các chủ nợ. Vì vậy hệ số nguồn vốn chủ sở hữu thấp( ở mắc 0,1 qua 3 năm). Do đó công ty chịu phải chịu sức ép rất lớn về các khoản nợ. Nhất là đốivới công ty dệt may phần TSCĐ chiếm tỷ trọng rất lớn, về lâu dài điều đó đây là điều bất lơi cho công ty 

Tuy nhiên công ty có được một số lợi ích, đó là sử dụng một lượng tài sản lớn mà chủ đầu tư bỏ vào, các nhà tài chính sử dụng nó để gia tăng thuận lợi.

* Cơ cấu tài sản 

- 2002/2003 tỷ suất đầu tư vào tài sản  dài hạn giảm từ 58%-50% tương ứng tỷ suất đầu tư  vào tài sản ngắn hạn tăng từ 42% lên mức 50%, lý do là công ty giảm đầu tư vào TSCĐ. Mặc khác công ty tăng các khoản đầu tư ngắn hạn như Nguyên vật liệu tồn kho thấp hơn. Tỷ suất đầu tư vào tài sản dài hạn giảm. Vì đầu tư dài hạn giảm xấp xỉ 35 tỷ đồng, nhưng tổng tài sản cũng tăng lên. Mặc khác có sự gia tăngt về hàng tồn kho (hơn 22 tỷ đồng) qua tỷ suất đầu tư vào tài sản dài hạn ta thấy doanh nghiệp đã chú trọng vào đầu tư TSNH, nhưng giảm được chi phí đầu tư  vào TSDH như máy móc thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật nhưng vẫn tăng được năng suất lao động.

- Trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp TSLĐ và đầu tư ngắn hạn chiếm trên 70% trong khi hệ số nợ là 90% mức nợ ngắn hạn chiếm xấp xỉ 70% tổng nợ. Công ty là doanh nghiệp sản xuất chứng tỏ có một bộ phận vốn vay ngắn hạn đầu tư vào TSLĐ và đầu tư ngắn hạn để tăng sản xuất.

2.3 Các hệ số về phản ánh khả năng hoạt động 

Bảng các hệ số khả năng hoạt động

	CHỈ TIÊU
	2001
	2002
	2003

	Số vòng quay hàng tồn kho (lần)
	2,38
	2,01
	1,51

	Vòng quay các khoản phải thu
	13,08
	6,52
	7,62

	Hiệu suất sử  dụng TSCĐ
	197,8
	199,8
	142,7

	Hiệu suất sử  dụng tổng TS %
	90
	66
	66


- Số vòng quay hàng tồn kho năm 2003  giảm so với 2002, cho thấy hoạt động kinh doanh ở công ty trong năm vừa rồi có gặp khó khăn, doanh số chưa cao nên số ngày vòng quay hàng tồn kho còn lớn và tăng cao, hàng hóa tồn đọng trong kho lâu hơn, do đó lợi tức mang lại cũng thấp hơn.

- Bên cạnh đó só vòng quay các khoản phải thu cũng giảm mạnh ở năm 2002. Hay nói cách khác tốc độ chuyển đổi các khỏan phải thu thành tiền mặt ngày càng chậm lại dẫn đến kỳ thu tiền trung bình tăng lên. Công ty phải bỏ ra chi phí lớn cho các khoản phải thu này. Do ảnh hưởng bởi tình hình ứ đọng hàng tồn kho và các khoản phải thu nên vòng quay vốn lưu động của công ty ngày càng giảm. Hiệu suất sử dụng vốn cố định cũng như hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn chưa cao, 1 đồng vốn bỏ ra chỉ thu được 1,42 đồng doanh thu, chưa kể các khoản lãi suất và chi phí khác.

2.4 Các hệ số khả năng sinh lời

	CHỈ TIÊU
	2001
	2002
	2003

	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
	0,17
	0,16
	0,16

	Tỷ suất sinh lời
	1,13
	0,72
	0,71

	Tỷ lệ LN/TS
	1
	0,7
	0,7

	Tỷ suất lợi nhuận thước thuế/NVKD
	1,56
	1,04
	1,01


Bình quân trên 100 đồng doanh thu ở năm 2001 có 17 đồng lợi nhuận trước thuế, năm 2002 cứ 100 đồng doanh thu  thì có 16 đồng lợi nhuận trước thuế, chỉ tiêu này vẫn duy trì vào năm 2003. Như vậy đối với ngân sách Nhà nước, Công ty đã thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ với mức khá cao, tương ứng năm 2002 là: 56005 đồng và tăng lên 65622000 đồng

Mức sinh lời trên vốn kinh doanh vẫn duy trì tốt ở mức 0,07% tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu giảm nhẹ 1,13% năm 2001 giảm xuống 0,7% năm 2002 và 2003 cho thấy hoạt động sử dụng vốn của công ty  trong thời gian qua vẫn chưa tốt.

Nhìn chung trong năm qua, khả năng thanh toán của công ty có biểu hiện tốt. Mặt dù khả năng thanh toán nhanh chưa đạt yêu cầu. Các chỉ tiêu về mặt kết cấu tài chính cho thấy công ty  đang tập trung vào cho đầu tư ngắn hạn. Vì vậy trong thời gian này tình hình kinh doanh của công ty chưa đạt ở mức cao. Tuy vậy khả năng sinh lợi lại hy vọng một tương lai tươi đẹp của công ty trong thời gian  đến 

3. Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn trong năm 2002 .

BẢNG KÊ DIỄN BIẾN NGUỒN TÀI TRỢ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI TRỢ NĂM 2002

	Vay thêm ngắn hạn
	16.338.188
	Tăng tiền
	879.275

	Chiếm dụng thêm người bán
	899.577
	Cấp tín dụng cho khách hàng 
	9.089.050

	Chiếm dụng khách hàng
	6.806.055
	Dự trù tồn kho
	10.263.801

	Vai thêm dài hạn
	24.468.255
	Đầu tư TSLĐ khác
	2.374.547

	Vay khác
	758.205
	Trả lương
	986.215

	Tăng vốn chủ sở hữu
	5.508.303
	thuế
	330.124

	
	
	Chi sự nghiệp
	427

	
	
	Đầu tư TSCĐ
	2.742.472

	
	
	Đầu tư chứng  khoáng
	75.000

	
	
	Đầu tư XDCB
	27.707.455

	Tổng cộng
	54.778.553
	Tổng cộng
	54.778.553


Bản kê diển biến nguồn tài trợ  và sử dụng vốn tài trợ năm 2002 qua bản trên tà thấy trong năm 2002 công ty huy đông vốn chủ yếu là vốn dài hạn: 24.268. 285 nghìn đồng, chiếm 44,7% ; vay thêm ngân hàng 116337188 nghìn đồng chiếm 29,8% tăng nguồn vốn CSH 5508,303 triệu đồng. Tổng vốn huy động là 54.778,553 triệu đồng. Công ty đã đầu tư và tài sản, XDCB là 27.707,455 triệu đồng, chiếm 50,5 %, cấp tín dụng cho khách hàng 9089,080 triệu đồng chiếm 16,5 %, đầu tư TSCĐ, nộp ngân sách nhà nước, trả lương cho cán bộ công nhân viên ...


Thông qua bảng kê diễn biến quyền tài trợ và sử dụng nguồn tài trợ ta còn thấy trong  năm 2002 có 3 nguồn chính là vay Ngân hàng, chiếm dụng thêm của người bán, chiếm dụng khách hàng tổng cộng là 30.734,763 triệu đồng, có thể dùng để đầu tư dài hạn.


Trong  phần sử  dụng tài trợ cho thấy đầu tư ngắn hạn trong  năm là 30525,357 triệu đồng bao gồm đầu tư và DCB : 27.707,455 triệu đồng, đầu tư TSCĐ, đầu tư chứng khoán và chi sự nghiệp. Như vậy công ty  sử  dụng tổng nguồn tài trợ tăng thêm một cách đúng đắn. 



Bảng kê diễn biến tài sản và nguồn vốn 

	
	Tài sản
	Nguồn vốn

	 
	TSLĐ và ĐTNH
	TSCĐ và ĐTDH
	nguồn NH
	nguồn DH

	2001
	47881259
	67495301
	63185111
	52161673

	2002
	70487992
	98020231
	85582011
	82138231

	2003
	98325617
	97673142
	877919133
	107301317


Vốn luận chuyển = TSLĐ -  nguồn vốn ngắn hạn =  TSCĐ - nguồn vốn dài hạn

	Năm
	Vốn luân chuyển

	2001
	( 15.30.852

	2002
	( 15.094.019)

	2003
	( 16.781.771)


Nhận xét  :


Vốn luân chuyển qua 3 năm đều âm. Chứng tỏ TSCĐ nhỏ thua nguồn vốn dài hạn. Như vậy doanh nghiệp đã dùng nguồn vốn Ngân hàng để đầu tư cho dài hạn. Việc sử  dụng vốn này là không  hợp lý.

4. Đánh giá chung về tình hình tài chính tại công ty Dệt may 29 - 3 


Qua các số liệu đã phân tích cho thấy 3 năm qua tổng giá trị tài sản phẩm cũng như nguồn vốn tăng nhanh. Điều đó chứng tỏ quy mô của công ty không ngừng mở rộng, khả năng cạnh tranh của công ty  được nâng lên rõ rệt. Công ty đã chú trọng nhiều vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, cũng như sửa chữa TSCĐ. Điều này được thể hiện ở chỗ chi phí XDCB tăng cao qua các năm. Công ty làm ăn có hiệu quả, thu lợi nhuận và đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước, giải quyết nhiều việc làm cho lao động phổ thông.


Bên cạnh những mặt tích cực như trên thì tình hình tài chính tại công ty còn có những hạn chế như sau;


Tổng tài sản tăng cho phần lớn là lượng hàng tồn kho, tăng qua 3 năm làm cho chi phí bảo quản hàng tồn kho tăng. Mặt khác các khoán bị khách hàng chiếm dụng cũng tăng cao. Điều này làm cho lượng vốn kinh doanh của công ty thiếu để đầu tư. Làm hạn chế khả năng cạnh tranh  của công ty  .


Nguồn vốn tăng chủ yếu là cho vay nợ. Trong 10 đồng tăng kinh doanh thì chỉ có 1 đồng là từ nguồn vốn CSH. Điều này chứng tỏ công ty phụ thuộc nhiều vào các chủ nợ. Hệ số nguồn vốn CSH thấp nên công ty  sẽ bị sức ép lớn về các khoản nợ vay.


Hiệu suất sử dụng vốn cố định cũng như hiệu suất sử  dụng toàn bộ vốn cũng không  cao, 1 đồng vốn bỏ ra chỉ thu được 1,5 đồng doanh thu chưa kể lãi và chi phí. Trong 100 đồng doanh thu có 0,16 đồng lợi nhuận .


Qua 3 năm đều có lãi tuy nhiên về tương đối tỷ suất lợi nhuận năm sau thấp hơn năm trước. Điều này cho thấy hiệu quả kinh doanh của công ty có chiều hướng đi xuống .


Một lĩnh vực công ty tham gia vào kinh doanh ( năm 2001 ) không có hiệu quả nhưng sang năm 2003 đã có kết quả khả quan đó là hoạt động tài chính. Doanh thu thấp, chi phí cao nhưng lợi nhuận từ hoạt động từ tài chính không còn là âm như năm 2001 và 2002. Do đó tổng lợi nhuận tăng chậm.


Nguồn vốn luân chuyển qua 3 năm đều âm, có nghĩa là TSCĐ lớn hơn nguồn vốn dài hạn. Như vậy doanh nghiệp dùng vốn vay Ngân hàng để tài trợ cho đầu tư dài hạn. Điều này bất lợi vì hết hạn vay công ty phải tìm nguồn khác để thay thế. Đồng thời vốn luân chuyển âm thì khả năng thanh toán của công ty là kém bởi vì chỉ có TSLĐ mới có thể chuyển đổi thành tiền trong  thời gian ngắn để trả nợ, trong khi đó TSLĐ lại nhỏ hơn nợ ngắn hạn.


Tuy nhiên công ty Dệt may đang trên đài phát triển. Do công ty đầu tư mạnh vào XDCB cũng như thiết bị, công nghệ trong khoảng thời gian này TSCĐ có thể tăng nhanh hơn nguồn vốn dài hạn. 



PHẦN III

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY  DỆT MAY 29 - 3

I/ Nhận định tình hình chung của công ty  trong  thời gian đến 

1/ Những cơ hội và thách thức 

1.1/ Những cơ hội;


Nền kinh tế của đất nước và của miền trung nói riêng tiếp tục phát triển theo chiều hướng tăng trưởng, sản xuất phát triển, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh, đời sống của người dân được nâng cao. Do đó nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của công ty tiếp tục gia tăng 


Đà Nẵng là thành phố lớn nhất ở miền Trung có đầy đủ các hệ thống giao thông các loại như hàng không, cảng biển, nằm trên quốc lộ chính bắc nam ... là một thuận lơi rất lớn để công ty thu hút các nguồn đầu vào cũng như gia tăng sản lượng đầu ra, tiêu thụ, phân phối được thuận tiện.


Hiệp định thương mại Việt - Mỹ  được ký kết ngày 13/7/2000 và chính thức có hiệu lực từ ngày 10/ 12/ 2001 đã mở ra một cơ hội lớn cho công ty. Khi hiệp định có hiệu lực, thuế nhập khẩu hàng Dệt may vào thị trường Mỹ giảm bình quân từ 40 % -  50 %, tính cạnh tranh của sản phẩm  về giá sẽ được tăng lên đáng kể.


Hiệp định thương mại Việt - Mỹ  được ký kết đã tạo cơ hội thuận lợi cho Việt Nam qua nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Vì các nguyên tắc của hiệp định được thế chế hóa bằng của WTO. Nếu năm tới chúng ta gia nhập được WTO thì hạn ngạch giữa các thành viên WTO bị xóa bỏ, đây là cơ hội giành cho Dệt may nói chung và công ty  Dệt may 29/3 Đà Nẵng nói riêng 


Tham qua vào AFTA các sản phẩm sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi tháp hơn cả thuế suất tới huệ quốc ( MEN) mà các nước (ASEAN ) dành cho các thành viên WTO 


Chính phủ rất khuyến khích và hỗ trợ cho các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, năm 2000 cục xúc tiến thương mại ra đời đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có hàng xuất khẩu thâm nhập vào thị trường  

1.2/  Những thách thức 


Công ty đang phải cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm Dệt may trên các thị trường  khu vực và thế giới. Bên cạnh nước láng giềng Trung Quốc là nước ưu thế hơn về sản phẩm  có chủng loại và giá cả. Các nước trong  khối ASEAN như Thái Lan, Philipines, Indonesio lại là những nước xuất khẩu lớn về hàng Dệt may. Đây là những nước có ưu thế hơn chúng ta về các phụ kiện may chất lượng cao, tự túc nguyên vật liệu nên quá trình sản phẩm giảm, bên cạnh đó các nước này còn có những sản phẩm  nổi tiến hơn chúng ta.


 Năng suất lao động bình quân của nước ta nhìn chung chỉ bằng 2/3 so với mức bình quân chung của các nước ASEAN. Do hoạt động kỹ năng của người lao động chúng ta không đều, công nghệ của chúng ta chưa cao, mức tiêu hao còn lớn, hệ thống cung cấp đầu vào chưa kiểm soát chặt chẽ, chi phí trung gian cao nên giá thành cao làm giảm đi khả năng cạnh tranh của sản phẩm  trên thị trường.


Theo lịch trình giảm thuế quan theo hiện dịch về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung ( CEPT ) cho khu vực mậu dịch  tự do ASEAN ( ASTA) nhiều mặt hàng hiện đang bảo hộ thuế suất cao như: sợi 20%, vải 40 %, may mặc 50% sẽ cắt giảm liên tục của các doanh nghiệp xuất khẩu sang các nước ASEAN mà ngay cả trên thị trường Việt Nam .


Việt Nam chưa chính thức là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO nên không  được hưởng lợi ích từ hiệp định ATC( Ngrement en textile and clothing)  hiệp định điều chỉnh việc xóa. Qua ta áp dụng trong hiệp định da sợi MFA ( MULTIFIBLE AIE EMENT ). Theo hiệp định hàng Dệt may ATC, các nước công nghiệp phát triển như EU, Canada, Mỹ sẽ bỏ dần hạn ngạch nhập khẩu, hàng Dệt may từ các nước thành viên WTO theo lộ trình.


Giai đoạn 2002 - 2004 sẽ bỏ tiếp đợt 3: 18 % ( đợt 1 là 16%, đợt 2 là 17 % ) hạn ngạch so với năm 1990 và đến 31/12/2004 sẽ bỏ hạn ngạch còn lại. Đến đó nếu Việt Nam chưa gia nhập WTO thì khó có điều kiện cạnh tranh đối với các đối thủ khác trên thị trường.


Nhu cầu của thị trường mà về hàng Dệt may từ chất lượng cotton và pha cotton là cao nhưng mặt hàng này ngành Dệt may Đà Nẵng sản xuất được rất ít. Ngoài ra biểu thuế nhập khẩu của Mỹ rất phức tạp và tính theo nhiều kiểu khác nhau.


Việt Nam bước chân vào thị trường  chậm hơn các đối thủ cạnh tranh, nên khi thâm nhập vào thị trường  gặp nhiều khó khăn hơn.

2. Định hướng và mục tiêu của công ty  :


Trong những năm tới công ty duy trì mức độ phát triển ổn định, đạt được kết quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch hoặc vược chỉ tiêu đề ra.


Ổn định và giữ vững thị trường hiện tại, tích cực tìm kiếm khách hàng, phát triển mở rộng thị trường.


Đầu tư quy hoạch, mở rộng công ty, đầu tư thay thế các thiết bị cũ kém chất lượng, cải tiến máy móc phục vụ sản xuất.


Giảm các khoản chi phí và nâng cao năng suất lao động để tăng khả năng cạnh tranh  với các đối thủ trên thị trường  

II/ Những kiến nghị nhằm nâng cao kết quả hoạt động tài chính 

        Để đứng vững trên thị trường  đầy biến động với sự cạnh tranh  gay gắt của các đối thủ, đồng thời giữ vững vai trò chủ đạo trong ngành Dệt may và hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2004, bên cạnh tiếp tục duy trì và phát huy những lợi thế sẵn có, công ty cần quan tâm khắc phục những mặt còn tồn tại đó là giảm các khoản chi phí cho hoạt động tài chính, giảm các khoản phải thu và nâng cao hơn nữa doanh số hàng bán.

1. Về chi phí hoạt động tài chính :

Quản lý chặt chẽ mọi nguồn vốn đầu tư, vốn vay, đảm bảo sử dụng vốn vào hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Công ty cần phải có những biện pháp linh hoạt để tận dụng những khoản thu nhập từ vốn trong thời gian tạm thời nhàn rỗi, góp phần gia tăng các khoản thu nhập từ hoạt động tài chính 


Lựa chọn cơ cấu tài chính để có sự phối hợp chặt chẽ giữa vốn tự có và vay nợ, còn xem xét khả năng thu lợi nhuận và mức độ rủi ro có thể gặp phải. Bên cạnh đó công ty cần chọn lựa cơ cấu tài chính thích hợp, chú ý tới mục tiêu phát triển của của xí nghiệp, ổn định doanh thu. Dựa trên tình hình phát triển của công ty có doanh thu và lợi nhuận tương đối ổn định thì việc sử  dụng vốn vay có lợi nhiều hơn cho công ty. Khi đó  hệ số nợ cao, nếu tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay cao hơn lãi vay sẽ cho công ty  mức doanh lợi vốn chủ sở hữu đạt ở mức cao.


Để giảm thiếu nhu cầu vốn công ty có thể đạt được thông qua quản lý tồn kho, chính sách thương mại, khuyến khích đẩy nhanh hàng bán ra, và quản lý có biện pháp tích cực để thu hồi nhanh các khoản phải thu từ khách hàng. Công ty nên cố gắng tìm kiếm những nguồn vốn tài trợ từ bên ngoài, vay các nhà cung cấp, yêu cầu khách hàng mua để ứng tiền trước ... các khoản nợ này sẽ giúp giảm nhu cầu vốn của công ty, có thêm nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh.


Công ty nên có chính sách huy động các nguồn dư thừa trong công ty, huy động nội lực để giảm bớt chi phí và lãi vay, trả bớt nợ vay.

2/ Tăng doanh số hàng bán ra :


Công ty cần tiếp tục duy trì tốt các mối quan hệ kinh tế sẵn có phát triển và tìm kiếm các đối tác mới để đảm bảo, được số lượng hàng bán ra đúng kế hoạch với mức giá cạnh tranh phù hợp với nhu cầu thị hiếu của thị trường bố trí vốn kịp thời và đầy đủ nhất là tiền mặt để mua nguyên vật liệu. Vận dụng chính sách tiền thưởng để khuyến khích tăng năng suất ở khâu giao nhận, vận chuyển, phân loại, chọn lọc đóng gói hàng hóa ... nhằm nhanh chóng đưa hàng tới địa điểm. Tuyển dụng công nhân có tay nghề cao, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, mở rộng chúng loại mặt hàng.


Tăng cường công tác quản lý bán hàng cũng như bán hàng. Cần căn cứ vaò hợp đồng kinh tế để tiến hành tốt công tác chuẩn bị. Trước khi xuất hàng cần kiểm tra chặt chẽ mặt hàng, số lượng, quy cách, phẩm chất... để đảm bảo phù hợp với hợp đồng đã ký, tránh tình trạng khách hàng từ chối thanh toán và đảm bảo uy tín lâu dài cho công ty .


Công ty cần tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tuy nhiên hoạt động trên thị trường tiêu thụ rộng lớn nên công ty cần xác định thị trường mục tiêu của công ty để có chính sách kinh doanh phù hợp.
3.  Nâng cao hiệu quả các khoản phải thu:


Nếu xác định chính sách tín dụng một cách hợp lý, mở rộng tiêu chuẩn tín dụng thì sẽ kích thích nhu cầu, tăng doanh số, tăng lợi nhuận. Bên cạnh đó chi phí gắn với khoản phải thực hiện cũng tăng, tăng rủi ro. Do đó chính sách tín dụng cần được cân nhắc, xem xét trước khi thực hiện. Công ty là doanh nghiệp có quan hệ mua bán với rất nhiều bạn hàng lớn trong và ngoài nước có nguồn hàng dồi dào, chất lượng với giá cả hợp lý. Cho nên cần thực hiện chính sách tín dụng thương mại hợp lý, linh động sẽ thu hút được nhiều khách hàng, làm gia tăng doanh số.


Trong những năm qua, mặt dù số vòng quay các khoản phải thu tăng nhưng tỷ lệ các khoản phải thu trên doanh thu cũng tăng lên, do đó công ty cần xem xét lại chính sách tín dụng của mình phù hợp. Cần xem xét các vấn đề sau :


Phân nhóm khách hàng : căn cứ uy tín, khả năng thanh toán hiện tại, tính chất hoạt động và môi trường kinh doanh như lạm phát, lãi suất Ngân hàng để phân loại khách hàng một cách hợp lý 


Xác định thời hạn tín dụng: đây là chỉ tiêu khách hàng rất quan tâm, khi xác định thời hạn tín dụng cần xem xét quan hệ của nó với lợi nhuận ròng tăng thêm và lượng vốn đầu tư tăng thêm để chi xí nghiệp hoạt động bình thường .


Chính sách chiếc khấu giảm giá: nhằm mục đích để khách hàng trả trước tiền hàng, nhằm giảm nhu cầu tài trợ vốn cho đơn vị, tăng doanh số hàng bán ra. Tỷ lệ chiết khấu bắt buộc phải lớn hơn chi phí cơ hội vốn khách hàng bán ra. Vấn đề quan trọng là công ty  cần thường xuyên thu thập thông tin về chính sách tín dụng của các đối thủ cạnh tranh về vốn, giá cả, chất lượng hàng hóa... để đưa ra thời hạn tín dụng và tỷ lệ chiết khấu phù hợp với từng đối tượng khách hàng.


Công ty cần đưa ra những chính sách, biện pháp thu hồi các khoản nợ mà khách hàng đang chiếm dụng.

KẾT LUẬN


Nền kinh tế phát triển tốc độ ngày càng tăng, mở cửa hội nhập với sự cạnh tranh  ngày càng gay gắt của thị trường . Doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường đầy đủ thử thách ấy và phát triển nhanh nhạy, nắm bắt các cơ hội kinh doanh, đề ra các chính sách đúng đắn kịp thời với khả năng hiện có của doanh nghiệp.


Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là công việc  hết sức cần thiết không  chỉ đối với nhà quản trị doanh nghiệp. Để đưa ra những quyết định đúng đắn về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất vào doanh nghiệp của chủ sở hữu. Từng bước hạn chế các khả năng rủi ro và từng bước đưa công ty  có vị trí mạnh trong  thị trường  cạnh tranh .


Qua thời gian tốt nghiệp  tại công ty Dệt may 29 -3 em đã cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm về công tác quản lý tài chính. Được sự giúp đỡ tận tình của các cô chú trong  ban lãnh đạo công ty hướng dẫn, cung cấp thông tin cho em được hiểu biết thêm nhiều kiến thức để phân tích đề tài tốt nghiệp  này.


Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, cùng các cô chú trong ban lãnh đạo công ty  Dệt may 29 - 3 đã giúp em hoàn thành đề án tốt nghiệp  này.

Đà Nẵng, tháng 6 năm 2004

Sinh viên thực hiện

Ngô Phúc Trung

TÀI LIỆU THAM  KHẢO
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